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máy đo huyết áp

  

Đối với rác cỡ lớn như đồ dùng gia đình, chăn ga gối đệm, xe đạp,v.v… có 
chiều dài trên 30 cm phải đăng kí đến Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn.(Cũng 
có những trường hợp nếu kích thước hoặc khối lượng của rác vượt quá mức 
độ quy định thì sẽ không được tiếp nhận.)

Túi nhựa・Phim nhựa

Miếng xốp thùng
xốp các loại

Không để lẫn các vật liệu có thể gây cháy 
nổ như pin lithium-ion hoặc chất thải y tế.

Rác có tính cứng, có độ dày từ 5 mm trở lên
và kích thước mỗi cạnh lớn hơn 30 cm thì
 không thuộc đối tượng áp dụng.

Trong trường hợp bị bẩn, hãy súc rửa nhẹ 
nhàng bằng nước.

Chai
(Ngoại trừ chai 

đựng thức uống)

Cái khay・cái vĩ đựng

※Bao gồm cả pin lithium dạng đồng xu (số model CR hoặc BR)

Cái tách

Nhựa tái chế (Nhựa chế phẩm・ Nhựa dùng cho đóng gói bao bì)

Nhựa dùng cho đóng gói bao bì
※ [Hộp đựng] đựng sản phẩm, [Bao bì 
    nhựa] dùng để đóng gói 

Chậu tắm Cây thước

Chai lọ dạng kín

※Trường hợp đang sử dụng vật dụng chứa dùng để thu hồi rác tái chế (thùng chứa/lưới), thì hãy để rác như vậy mà không cần cho vào túi.

Bàn chải đánh răng

Nhựa chế phẩm
※Chỉ những chế phẩm được làm 100% bằng 
    nhựa và có kích thước nhỏ hơn 30cm

Rác bẩn không thể chùi rửa sạch thì hãy 
để ở khu vực rác cháy được.

Đồ chơi
(Đồ chơi xếp hình)

Móc treo
bằng nhựa

※ Bất kể ngày mưa hay ngày lễ (Ngoại trừ kì nghỉ tết cuối năm đầu năm) thì rác và rác tái chế vẫn được thu gom. Trường hợp khi có mưa bão lớn thì thời gian thu gom có thể bị trễ hoặc bị huỷ bỏ.
Hãy đem rác đến điểm tập kết rác・rác tái chế trước 8h sáng ngày thu gom rác.

Rác tái chế
Rác cháy được

Rác bằng kim
 loại・

gốm
 sứ・thuỷ tinh 

mỗi tuần
1 lần

mỗi tuần
2 lần

mỗi tháng
2 lần

Rác cỡ lớn (Có tính phí)

Thứ

Thứ

Thứ

Giấy cũ
Tuỳ vào phương tiện thu gom rác tái chế mà thời gian thu gom có thể bị lệch đôi chút.

Báo
(Gấp làm 4, 
khổ giấy A4)

Hộp giấy
(Dùng để gói thực phẩm・

đựng đồ uống)
Bìa các tông

・Dùng cho đóng gói thực phẩm, 
  thức uống
・Dành cho đồ trang điểm
・Dành cho thuốc uống

・Lon nhôm, lon thép dùng để đóng 
  gói đồ ăn, thức uống

・Pin khô mangan
・Pin kiềm
・Pin lithium

Khi vứt hãy buộc từng loại riêng biệt bằng dây.

Hãy súc rửa nhẹ nhàng bằng nước. Hãy súc rửa nhẹ nhàng bằng nước. Hãy súc rửa nhẹ nhàng bằng nước.

Các loại giấy có thể cho vào túi giấy rồi vứt.

Tạp chí, sách, 
các loại giấy khác

(tạp chí, sách, vở, hộp kẹo, 
tờ rơi, giấy gói, phong bì, 

lõi cuộn giấy vệ sinh,..)

bình lọ thuỷ tinh Lon Chai nhựa đựng đồ uống Bình xịt・ bình gas của bếp mini・pin khô

Nắp chai và nhãn dán thì hãy 
để khu vực rác nhựa tái chế

Hãy để nắp 
làm bằng nhựa 
chung với rác 
nhựa tái chế

Hãy sử dụng hết bình xịt và bình 
gas của bếp mini trước khi vứt

Chế phẩm nhựa có chứa vật liệu khác
Rác nhựa tái chế không
thể làm sạch

Rác thải sinh hoạt

Kim loại, gốm sứ, thuỷ tinh, đồ điện gia dụng cỡ nhỏ,v.v…

Hãy để cho ráo 
nước rồi vứt 

Dầu ăn Như là quần áo, tã giấy

Hãy loại bỏ những 
vết bẩn.

Giấy vụn Một lượng nhỏ
cành cây・lá cây

Sản phẩm bằng cao su・da

Cho thấm vào giấy hoặc vải hoặc làm 
đông cứng lại bằng chất làm đặc.

Vui lòng bọc kính, đồ gốm bị vỡ và những vật có 
lưỡi cắt sắc lại bằng bìa cứng,v.v.. và đánh dấu chữ 
''Nguy hiểm'' lên đó.

Hãy để rác vào dụng cụ chứa có 
nắp đậy hoặc túi nhựa có thể 
nhìn thấy được bên trong.

Hãy cắt sao cho chiều dài 
cành ngắn hơn 50cm.

Hãy cho vào túi có thể nhìn thấy bên trong, 
tránh để thủy ngân rò rỉ ra ngoài.

Cho vào cái hộp lúc đầu mới mua, 
hoặc bọc lại bằng giấy bìa cứng.

Hãy cố gắng dùng cho 
đến khi hết sạch rồi bỏ 
vào túi riêng.

Hãy để rác vào dụng cụ chứa 
có nắp đậy hoặc túi nhựa có 
thể nhìn thấy được bên trong.

Số thứ Số thứ

Thứ

Những chế phẩm có chứa thủy ngân khi vứt hãy để riêng với các loại rác thải khác

Cái bật lửa

Đèn huỳnh quang Máy đo huyết áp 
thủy ngân/
nhiệt kế thủy ngân

dùng trong 
gia đình.

Hãy đặt hẹn trước

Cách đăng kí:

Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn

☎03-5304-8080 

Internet (24 giờ) https://www.shinjuku-sodai.com
shinjukuku sodaigomi uketuke Tìm kiếm

(Từ thứ 2 đến thứ 7, từ 8h sáng đến 7h chiều) 
(Ngoại trừ kì nghỉ tết cuối năm đầu năm)

Đối với rác cỡ lớn liên quan đến kinh doanh, thì việc đăng kí đến trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn sẽ không được tiếp nhận, vì lý do 
liên quan đến trách nhiệm tự xử lý. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty xử lý chất thải (công ty được cấp phép). Để biết thêm 
thông tin về các doanh nghiệp được cấp phép, vui lòng tìm kiếm 「Chất thải liên quan đến kinh doanh」trên trang web của quận.

☎0570-08-7200
shinjukuku kaden23rc uketuke Tìm kiếm

https://kaden23rc.jp
Internet (24 giờ)
Trung tâm tiếp nhận tái chế thiết bị điện gia dụng

Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9h sáng đến 5h chiều (ngày lễ nghỉ)

Máy điều hoà・ Ti vi・Tủ lạnh・Tủ đông・Máy giặt・ 
Máy sấy quần áo dùng trong gia đình

Trường hợp muốn mua mới, xin vui lòng đăng kí với cửa hàng mà bạn định mua sản phẩm mới. 
Trường hợp chỉ muốn vứt, xin vui lòng đăng kí với cửa hàng mà bạn đã mua món đồ bạn dự định sẽ vứt.
Cần phải trả phí vận chuyển và tái chế. Không thể thu gom tại quận 
Tái chế là nghĩa vụ bắt buộc dựa trên Luật tái chế thiết bị điện gia dụng
●Trong trường hợp không thể giao cho cửa hàng: 

●Nếu bạn muốn tự vận chuyển đến địa điểm giao dịch chỉ định (bên ngoài quận), vui lòng liên hệ với văn 
  phòng vệ sinh hoặc trung tâm vệ sinh ở trang sau.

Năm 2024 
Quận Shinjuku

Dùng trong gia đình 

ベトナム

Shinjuku-Higashi Waste Collection CenterShinjuku Waste Collection Office
Kabukicho Waste Collection Center

 03-3950-2923 (2-1-1 Shimoochiai) 03-3353-9471 (10-16 Yotsuya-San-ei-cho)
03-3200-5339 (2-42-7 Kabuki-cho)

Cách phân loại rác・Cách vứt rác ・ 
Rác tái chế ※Hãy xem sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết. Vui lòng xác nhận và điền ngày thu gom rác.※Hãy xem sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết. Vui lòng xác nhận và điền ngày thu gom rác.


